
Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh

Mức hỗ trợ 

CP cách ly 

Đăng ký dự 

tuyển

Ngày xuất 

cảnh

1 Nguyễn Văn Hưu 04/07/1987 Nam SXCT 50107613 Không hỗ trợ Bắc Ninh 25/04/2022

2 Nguyễn Danh Thụ 30/01/1989 Nam SXCT 90400275 Không hỗ trợ CBT 01/2019 25/04/2022

3 Hồ Sỹ Linh 05/11/1989 Nam SXCT 90810289 Không hỗ trợ CBT 02/2019 25/04/2022

4 Phạm Mai Minh Dũng 15/08/2000 Nam SXCT 50740756 Không hỗ trợ Đăk Lăk 25/04/2022

5 Lê Văn Thái 15/12/1998 Nam SXCT 50122922 Không hỗ trợ Gia Lai 25/04/2022

6 Nguyễn Văn Vũ 28/08/1999 Nam SXCT 50100466 Không hỗ trợ Hà Nội 25/04/2022

7 Bùi Đức Thanh Tùng 03/10/1997 Nam SXCT 50108720 Không hỗ trợ Hải Dương 25/04/2022

8 Phạm Phương Nam 02/01/2001 Nam SXCT 50109563 Không hỗ trợ Hưng Yên 25/04/2022

9 Võ Thị Phương Thảo 19/09/1988 Nữ SXCT 10009421 Không hỗ trợ Lạng Sơn 25/04/2022

10 Phạm Văn Ngọc 19/09/2000 Nam SXCT 50111070 Không hỗ trợ Ninh Bình 25/04/2022

11 Phạm Quốc Thịnh 09/06/1999 Nam SXCT 50111075 Không hỗ trợ Ninh Bình 25/04/2022

12 Phạm Văn Hảo 11/08/1999 Nam SXCT 50703934 Không hỗ trợ Ninh Bình 25/04/2022

13 Tô Xuân Bắc 20/07/1990 Nam SXCT 50111004 Không hỗ trợ Ninh Bình 25/04/2022

14 Nguyễn Ngọc Hải 11/11/2001 Nam SXCT 50111090 Không hỗ trợ Ninh Bình 25/04/2022

15 Nguyễn Ngọc Khánh 12/07/1997 Nam SXCT 50111054 Không hỗ trợ Ninh Bình 25/04/2022

16 Đinh Trọng Hùng 07/03/1996 Nam SXCT 50703916 Không hỗ trợ Ninh Bình 25/04/2022

17 Nguyễn Đình Thảo 01/08/1997 Nam SXCT 50116225 Không hỗ trợ Nghệ An 25/04/2022

18 Trịnh Vương Long 09/05/2000 Nam SXCT 50116262 Không hỗ trợ Nghệ An 25/04/2022

19 Trần Văn Trung 20/07/1995 Nam SXCT 50116142 Không hỗ trợ Nghệ An 25/04/2022

20 Hà Văn Lâm 09/02/1985 Nam SXCT 50116259 Không hỗ trợ Nghệ An 25/04/2022

21 Nguyễn Công Mạnh 10/07/1992 Nam SXCT 50119314 Không hỗ trợ Quảng Bình 25/04/2022

22 Đỗ Đức Chiến 20/10/1989 Nam SXCT 50112449 Không hỗ trợ Thanh Hóa 25/04/2022

23 Lê Văn Tuấn 02/01/2000 Nam SXCT 50112132 Không hỗ trợ Thanh Hóa 25/04/2022

24 Vũ Đình Cường 07/03/1990 Nam SXCT 50112102 Không hỗ trợ Thanh Hóa 25/04/2022

25 Hoàng Văn Hòa 20/06/1993 Nam SXCT 50112645 Không hỗ trợ Thanh Hóa 25/04/2022

26 Lê Duy Minh Quang 24/10/2001 Nam SXCT 50112975 Không hỗ trợ Thanh Hóa 25/04/2022

27 Lê Hưng Hiếu 02/03/1999 Nam SXCT 50112813 Không hỗ trợ Thanh Hóa 25/04/2022

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 25/4/2022 

(Kèm theo Công văn số   233/TTLĐNN-TCLĐ ngày 22/4/2022 của TTLĐNN)



28 Phùng Khắc Trung 21/02/1988 Nam SXCT 50112793 Không hỗ trợ Thanh Hóa 25/04/2022

29 Hoàng Văn Chung 24/04/1994 Nam SXCT 50112546 Không hỗ trợ Thanh Hóa 25/04/2022

30 Hoàng Xuân Sơn 15/12/2001 Nam SXCT 50112157 Không hỗ trợ Thanh Hóa 25/04/2022

31 Lưu Văn Kỳ 29/07/2001 Nam SXCT 50113033 Không hỗ trợ Thanh Hóa 25/04/2022

32 Lê Văn Tấn 05/12/1998 Nam SXCT 50112011 Không hỗ trợ Thanh Hóa 25/04/2022

33 Thái Văn Ba 10/03/1999 Nam SXCT 50112245 Không hỗ trợ Thanh Hóa 25/04/2022

34 Đoàn Văn Ngọc 19/06/1995 Nam SXCT 50112306 Không hỗ trợ Thanh Hóa 25/04/2022

35 Nguyễn Lương Tuấn 25/11/2001 Nam SXCT 50112704 Không hỗ trợ Thanh Hóa 25/04/2022

36 Phạm Hữu Hiệp 16/11/2001 Nam SXCT 50112653 Không hỗ trợ Thanh Hóa 25/04/2022

37 Lê Văn Hoàng 28/08/1991 Nam SXCT 50723121 Không hỗ trợ Thanh Hóa 25/04/2022






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































